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Câu 1: Nhân tố nào sau đây có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể cho dù alen đó là có lợi?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối ngẫu nhiên.
D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 2: Phép lai nào sau đây được sử dụng để tạo ra ưu thế lai?

A. Lai tế bào.
B. Lai phân tích.
C. Lai khác dòng.
D. Tự thụ phấn.
Câu 3: Khi nói về đặc điểm của nhân tố đột biến, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

B. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.

C. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm.

D. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 4: Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số các alen của quần thể theo một hướng xác định là

A. chọn lọc tự nhiên.
B. giao phối.

C. các cơ chế cách li.
D. đột biến.
Câu 5: Nuôi cấy hạt phấn của một cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng phát triển thành cây hoàn chỉnh. Các cây này có kiểu gen là

A. AAAb, Aaab.
B. AAbb, aabb.
C. Abbb, aaab.
D. Aabb, aabb.
Câu 6: Hội chứng di truyền nào sau đây có thể gặp ở cả nam và nữ?

A. Hội chứng Đao.
B. Hội chứng Claiphentơ.

C. Hội chứng siêu nữ (XXX).
D. Hội chứng Tơcnơ.
Câu 7: Dấu hiệu chung của các nhân tố tiến hóa: đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên là cùng làm

A. thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
B. thay đổi tần số alen của quần thể.

C. tăng sự đa dạng di truyền trong quần thể.
D. giảm sự đa dạng di truyền trong quần thể.
Câu 8: Ở sinh vật nhân thực, NST được cấu trúc bởi 2 thành phần chính là

A. ADN và ARN.
B. ARN và phôtpholipit.

C. ARN và prôtêin histôn.
D. ADN và prôtêin histôn.
Câu 9: Cho phép lai P: 
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. Biết các gen liên kết hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen 
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 ở F1 sẽ là

A. 1/16.
B. 1/4.
C. 1/2.
D. 1/8.
Câu 10: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim nào sau đây được sử dụng để gắn gen cần chuyển với ADN thể truyền?

A. Ligaza.
B. ARN pôlimeraza.
C. ADN pôlimeraza.
D. Restrictaza.
Câu 11: Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là

A. gen đa alen.
B. gen đa hiệu.
C. gen trội.
D. gen lặn.
Câu 12: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tARN?

A. tARN đóng vai trò như “một người phiên dịch”.

B. Đầu 5’của tARN là nơi liên kết với axit amin mà nó vận chuyển.

C. Mỗi loại tARN có một bộ ba đối mã đặc hiệu.

D. tARN có cấu trúc một mạch và có liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung.
Câu 13: Một đột biến điểm làm gen giảm đi 3 liên kết hiđrô, đột biến gen này thuộc dạng

A. thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T.
B. thêm 1 cặp G-X.

C. mất 1 cặp G-X.
D. mất 1 cặp A-T.
Câu 14: Mỗi quần thể có một vốn gen đặc trưng, vốn gen được thể hiện qua

A. tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể.

B. số lượng các cá thể có kiểu gen dị hợp của quần thể.

C. số lượng các cá thể có kiểu gen đồng hợp trội của quần thể.

D. số lượng NST của các cá thể trong quần thể.
Câu 15: Ở người, trường hợp nào sau đây không liên quan đến đột biến gen?

A. Bệnh ung thư máu.
B. Bệnh hồng cầu lưỡi liềm.

C. Bệnh bạch tạng.
D. Bệnh mù màu.
Câu 16: Biện pháp nào sau đây không thể tạo ra nguồn biến dị di truyền cung cấp cho quá trình chọn giống?

A. Tiến hành lai hữu tính giữa các giống khác nhau.

B. Sử dụng kĩ thuật di truyền để chuyển gen.

C. Gây đột biến nhân tạo bằng các tác nhân vật lí, hoá học.

D. Loại bỏ những cá thể có kiểu hình không mong muốn.
Câu 17: Những gen đột biến gây bệnh ung thư thường không di truyền được cho thế hệ sau. Nguyên nhân là vì

A. bệnh ung thư ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cơ thể.

B. bệnh nhân ung thư bị tử vong nên không sinh sản.

C. gen đột biến gây chết ở trạng thái đồng hợp.

D. gen đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.
Câu 18: Một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Nếu xảy ra tự thụ phấn thì theo lí thuyết, thành phần kiểu gen ở F2 là

A. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
B. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.

C. 0,55AA : 0,1Aa : 0,35aa.
D. 0,5AA : 0,1Aa : 0,4aa.
Câu 19: Sự giống nhau về nhiều đặc điểm ở cấp phân tử và tế bào cho thấy các loài trên Trái Đất đều

A. dùng chung một loại thức ăn.
B. có chung nguồn gốc.

C. sống ở một môi trường giống nhau.
D. sống ở các môi trường khác nhau.
Câu 20: Tác nhân gây đột biến nào sau đây được dùng để tạo thể đa bội?

A. Tia phóng xạ.
B. Cônsixin.
C. Tia tử ngoại.
D. Sốc nhiệt.
Câu 21: Khi nói về sự hình thành loài mới bằng con đường địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thường xảy ra một cách chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

B. Là phương thức hình thành loài chỉ gặp ở động vật, không gặp ở thực vật.

C. Điều kiện địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật.

D. Khi có sự cách li địa lí thì sẽ nhanh chóng hình thành loài mới.
Câu 22: Ở một loài động vật, biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai sau đây sinh con lai có kiểu hình phân bố đồng đều ở 2 giới tính?

I. XAXa  × XAY.


II. Bb × bb.



III. XAXa  × XaY.                 

IV. Bb × Bb.


V. XAXA  × XaY.


VI. XaXa  × XAY.

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 23: Từ một cây hoa quý hiếm, bằng cách áp dụng kĩ thuật nào sau đây có thể nhanh chóng tạo ra nhiều cây có kiểu gen giống nhau và giống với cây hoa ban đầu?

A. Nuôi cấy hạt phấn.
B. Dung hợp hai tế bào trần.

C. Gây đột biến dòng tế bào xôma.
D. Nuôi cấy mô, tế bào sinh dưỡng.
Câu 24: Ở một loài sinh vật, xét một gen nằm trên NST thường có 2 alen (D và d). Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen dị hợp bằng 2 lần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn. Tần số alen D bằng

A. 0,4.
B. 0,3.
C. 0,6.
D. 0,5.
Câu 25: Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên NST giới tính X quy định, tính trạng chiều cao chân do gen nằm trên NST thường quy định, tính trạng màu mắt do gen nằm trong ti thể quy định. Chuyển nhân từ tế bào của một con đực có màu lông vàng, chân cao, mắt trắng vào tế bào trứng mất nhân của cơ thể cái lông đỏ, chân thấp, mắt đỏ tạo được tế bào chuyển nhân. Tế bào này có thể phát triển thành cơ thể mang kiểu hình nào sau đây?

A. Đực, lông vàng, chân cao, mắt đỏ.
B. Cái, lông vàng, chân cao, mắt đỏ.

C. Đực, lông vàng, chân thấp, mắt trắng.
D. Cái, lông vàng, chân cao, mắt trắng.
Câu 26: Giả sử một đoạn NST có 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm trên NST và gen IV là gen có hại. 
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Nếu đảo đoạn be thì trật tự sắp xếp của các gen sẽ là I, IV, III, II, V. 

II. Nếu gen II phiên mã 5 lần thì gen IV cũng phiên mã 5 lần. 

III. Nếu bị mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí d thì sẽ làm thay đổi toàn bộ các bộ ba ở gen IV và gen V.
IV. Nếu đoạn de bị đứt ra và tiêu biến đi thì có thể sẽ làm tăng sức sống của thể đột biến.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 27: Khi nói về Operon Lac ở vi khuẩn đường ruột (E. coli), có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Gen điều hòa R nằm trong thành phần của Operon Lac.

II. Vùng khởi động P là nơi ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.

III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa R không phiên mã.

IV. Khi gen cấu trúc A phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần.

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 28: Những đặc điểm nào sau đây đúng với ADN ở sinh vật nhân thực?

I. Có cấu trúc xoắn kép, gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit gắn với nhau.

II. Các bazơ trên hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A-U, G-X và ngược lại.

III. Có thể có dạng mạch thẳng hoặc dạng mạch vòng.

IV. Trên mỗi phân tử ADN chứa nhiều gen.

A. I; II và IV.
B. I và IV.
C. II và III.
D. I; III và IV.
Câu 29: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể giao phối qua nhiều thế hệ liên tiếp thu được kết quả như trong bảng sau: 

	Thành phần KG
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5

	AA
	0,64
	0,64
	0,20
	0,16
	0,16

	Aa
	0,32
	0,32
	0,40
	0,48
	0,48

	aa
	0,04
	0,04
	0,40
	0,36
	0,36


Có bao nhiêu kết luận dưới đây về quần thể trên là đúng?


I. Đột biến là nhân tố gây ra sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể ở F3.


II. Có thể các yếu tố ngẫu nhiên đã gây nên sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể ở F3.


III. Tất cả các kiểu gen đồng hợp tử lặn đều vô sinh nên F3 có cấu trúc di truyền như vậy.

IV. Tần số các alen A trước khi chịu tác động của nhân tố tiến hóa là 0,8.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 30: Có bao nhiêu cơ chế sau đây có thể hình thành thể tứ bội?
I. Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, tất cả thoi phân bào không hình thành.
II. Trong quá trình phát triển phôi, ở một tế bào tất cả thoi phân bào không hình thành.
III. Sự kết hợp giao tử đực 2n và giao tử cái 2n cùng loài trong quá trình thụ tinh.
IV. Tất cả thoi phân bào không hình thành trong quá trình phân bào của tế bào ở đỉnh sinh trưởng.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 31: Trong kĩ thuật chuyển gen, để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận người ta dùng những phương pháp nào sau đây? 

I. Dùng muối CaCl2 làm dãn màng sinh chất. 


II. Dùng xung điện làm dãn màng sinh chất. 

III. Phá vỡ màng sinh chất. 


IV. Để ADN tái tổ hợp tự di chuyển vào.

A. I và II.
B. I và III.
C. III và IV.
D. II và IV.
Câu 32: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của bệnh mù màu ở người?

A. Bố bị bệnh thì tất cả các con gái đều bị bệnh.

B. Mẹ bị bệnh thì tất cả các con trai đều bị bệnh.

C. Tính trạng bệnh biểu hiện ở nam nhiều hơn ở nữ.

D. Khi cả bố và mẹ không bị bệnh thì vẫn có thể sinh con bị bệnh.
Câu 33: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quá trình dịch mã?

I. Đối với sinh vật nhân thực, quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở trong nhân tế bào.

II. Tất cả bộ ba trên mARN đều mang thông tin mã hóa axit amin.

III. Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu, nằm gần côđon mở đầu.

IV. Trong quá trình dịch mã, một mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm, giúp tăng khả năng tổng hợp nhiều loại prôtêin khác nhau.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 34: Một loài sinh vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen nằm trên NST thường, alen H trội hoàn toàn so với alen h. Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau:

	Quần thể
	I
	II
	III
	IV

	Tỉ lệ kiểu hình trội
	96%
	64%
	75%
	84%


Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tần số kiểu gen Hh của quần thể I lớn hơn tần số kiểu gen Hh của quần thể II.

B. Quần thể III có tần số kiểu gen HH bằng tần số kiểu gen hh.

C. Tần số kiểu gen Hh của quần thể III nhỏ hơn tần số kiểu gen Hh của quần thể II.

D. Quần thể IV có tần số kiểu gen Hh lớn gấp 2 lần tần số kiểu gen hh.
Câu 35: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng (P) với cây hoa trắng được F1 toàn cây hoa đỏ, cho F1 tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 là 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Phương pháp nào sau đây không thể xác định được kiểu gen của cây hoa đỏ ở F2?

A. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây F1.
B. Cho cây hoa đỏ ở F2 tự thụ phấn.

C. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây hoa đỏ ở P.
D. Lai cây hoa đỏ ở F2 với cây hoa trắng ở P.
Câu 36: Một gen ở sinh vật nhân sơ gồm 1200 cặp nuclêôtit, thực hiện nhân đôi 3 lần liên tiếp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit trong tất cả các gen được tạo ra là

A. 8400.
B. 9600.
C. 16800.
D. 19200.
Câu 37: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Một quần thể thực vật tự thụ phấn, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen 0,4AABb : 0,2AaBb : 0,2Aabb : 0,2aabb. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F2, xác suất thu được cá thể thuần chủng là

A. 45/80.
B. 13/20.
C. 61/80.
D. 37/80.
Câu 38: Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 : 1?

A. 
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Câu 39: Trong một quần thể người, anh trai của Hùng có da bạch tạng và bị mù màu. Hoa cũng có một anh trai da bạch tạng và bị mù màu. Hùng, Hoa và những người còn lại đều có da bình thường và không bị mù màu. Hùng và Hoa kết hôn với nhau. Xác suất họ sinh 1 đứa con có da bạch tạng và không bị mù màu là

A. 7/72.
B. 1/36.
C. 1/72.
D. 7/36.
Câu 40: Cho lai ruồi giấm đực cánh dài, có lông đuôi với ruồi giấm cái cánh ngắn, không có lông đuôi. F1 thu được 100% ruồi cánh dài, có lông đuôi. Cho các cá thể ruồi F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2 phân li theo tỉ lệ 56,25% ruồi cánh dài, có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh dài, không có lông đuôi : 18,75% ruồi cánh ngắn, có lông đuôi : 6,25% ruồi cánh ngắn, không có lông đuôi. Biết mỗi tính trạng do một gen quy định, ruồi không có lông đuôi toàn ruồi cái. Ở F2, ruồi cái cánh ngắn, có lông đuôi chiếm tỉ lệ là

A. 12,5%.
B. 6,25%.
C. 18,75%.
D. 25%.
Câu 41: Quần thể ruồi giấm đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét gen quy định màu mắt nằm trên NST X không có alen trên Y, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Tần số alen a là 0,2. Cho các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về quần thể ruồi giấm nói trên?

I. Trong giới cái, kiểu hình mắt đỏ mang kiểu gen dị hợp chiếm 32%.

II. Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái có kiểu hình trội, xác suất để cá thể này thuần chủng là 2/3.

III. Trong số các cá thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ giới tính là 5 đực : 1 cái.

IV. Trong số các cá thể mang kiểu hình trội, tỉ lệ giới tính là 3 đực : 1 cái.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 42: Một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, ở thế hệ xuất phát (P) số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm 80%, tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng giảm dần qua các thế hệ.

B. Tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ.

C. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở mỗi thế hệ sau luôn cao hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở (P).

D. Ở thế hệ (P), tần số alen a = 0,4.
Câu 43: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng, ở F1 xuất hiện cây thân thấp, hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen ở F1 là

A. 2 loại.
B. 9 loại.
C. 6 loại.
D. 4 loại.
Câu 44: Một loài thực vật, xét 2 gen nằm trên cùng 1 NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng và mỗi gen đều có 2 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Theo lí thuyết, khi nói về F1, phát biểu nào sau đây sai?

A. Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen.

B. Mỗi tính trạng đều có tỉ lệ kiểu hình là 3 : 1.

C. Kiểu hình trội 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

D. Kiểu hình trội 1 trong 2 tính trạng có 5 loại kiểu gen.
Câu 45: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai (P) ♀[image: image9.wmf]AB

ab
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XDY, thu được F1 có ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 17,625%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số hoán vị gen là 18%.

II. Đời con tối đa có 40 kiểu gen và 12 kiểu hình.

III. Ruồi giấm cái mang 3 tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ 52,875%.

IV. Ở F1, số cá thể cái dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 14,75%.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 46: Ba tế bào sinh giao tử có kiểu gen 
[image: image11.wmf]Ab
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 thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân bình thường và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ giao tử dưới đây, có tối đa bao nhiêu tỉ lệ giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của ba tế bào trên? 

I. 1:1:1:1:1:1. 


II. 1:1:1. 


III. 100%. 




IV. 2:1. 



V. 1:1.



VI. 2:2:1:1.

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 6.
Câu 47: Một loài thú, cho ♂mắt trắng, đuôi dài giao phối với ♀mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% ♀mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% ♂mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% ♂mắt trắng, đuôi dài; 2% ♂mắt trắng, đuôi ngắn; 2% ♂mắt đỏ, đuôi dài. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.

II. Đã xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số 8%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn ở F2, xác suất thu được cá thể cái thuần chủng là 23%.
IV. Nếu cho con cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có số cá thể cái mắt đỏ, đuôi dài chiếm 4%.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 48: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Dùng cônsixin xử lí các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó đem gieo các hạt này thu được các cây F1. Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen của F2 thuộc bao nhiêu trường hợp sau đây?

I. 1AAAa : 5AAaa : 5Aaaa : 1aaaa.

II. 5AAA : 1AAa : 1Aaa : 5aaa.

III. 1AAA : 5AAa : 5Aaa : 1aaa.  


IV. 1AAAA : 5AAAa : 5Aaaa : 1aaaa.

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 49: Phả hệ sau mô tả sự di truyền của bệnh M và bệnh N ở người, mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Cả hai gen này đều nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Biết không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Người số 1 dị hợp tử về cả hai cặp gen. 

II. Xác định được tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ. 

III. Xác suất sinh con thứ hai bị bệnh của cặp 9 - 10 là 1/2.              

IV. Xác suất sinh con thứ hai là con trai bị bệnh của cặp 7 - 8 là 1/4.

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 50: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen không alen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ : 4 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa hồng chiếm tỉ lệ 10/27.

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
----------- HẾT ----------
Mã đề thi: 432           
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